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ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ 

CÔNG BỐ 
 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH  

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỨNG DỤNG 
HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM KHÓA MÙA THU 09/2023 

 
 
 Trường Đại học KHKT Tỉnh Ngô chính thức công bố danh sách học sinh trúng 
tuyển ngành Kỹ thuật CNTT ứng dụng khóa mùa thu 09/2023. 
 
***Xem danh sách ở trang kế 
 
Lưu ý: 
 Học sinh đã thi đỗ TOCFL phải scan bổ sung bằng và bảng điểm trước ngày 

5/8. Nếu như vẫn chưa nhận được bằng thì phải kiểm tra trên hệ thống đăng 
ký và gửi ảnh kết quả thi về cho nhà trường. 

 Đối với những học sinh thi TOCFL vào ngày 11/08 thì sau khi thi phải lập 
tức báo kết quả về cho trường. Nếu như học sinh không thi được TOCFL 
theo quy định thì sẽ lập tức bị loại khỏi danh sách chính thức. 

 
 

Đại học KHKT Tỉnh Ngô, ngày 27 tháng 07 năm 2023 
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STT Họ tên Năm sinh Giới tính Ngành Kết quả 

1 ỪNG CHẤN HÀO 2005-03-10 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

2 LÊ TRUNG KIÊN 2001-10-11 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

3 TRẦN THỊ HOÀNG OANH 2004-11-20 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

4 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 2004-12-30 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

5 NGUYỄN THỊ TRANG 2000-05-30 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

6 VÕ THU TRÀ 2003-12-10 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

7 NGUYỄN VĂN CHÍN 2000-10-11 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

8 ĐINH HỮU QUANG ANH 2000-02-25 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

9 NGUYỄN THỊ THANH THƠM 2000-10-29 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

10 TRẦN THỊ HẠNH 2000-05-16 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

11 PHẠM LÊ TRÚC NGUYÊN 2002-01-06 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

12 NGUYỄN THỊ LINH 2005-04-29 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

13 THÁI UYỄN NHI 2004-03-22 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

14 ĐỖ THỊ MINH HUYỀN 2001-02-28 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

15 BÙI VĂN HOÀI 2003-04-10 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

16 PHẠM THỊ NGỌC 2004-12-06 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 
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17 VÕ THỊ QUYỀN TRÂN 2004-12-01 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

18 ĐẶNG THỊ HẰNG 2003-09-12 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

19 HOÀNG THỊ VÂN 2000-09-20 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

20 MAI THU TUYỀN 2004-07-23 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

21 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 2004-01-18 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

22 VÕ PHƯỚC SANG 2004-07-02 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

23 PHAN MINH TÂM 2004-01-01 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

24 BÙI THỊ THẢO ANH 2003-05-15 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

25 NGUYỄN LAN ANH 2004-04-18 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

26 CHÂU TRẦN KIM CƯƠNG 2004-06-03 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

27 KIỀU TIẾN PHÁT 2004-09-25 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

28 PHẠM THỊ THƯƠNG 2004-05-15 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

29 NGÔ MỸ UYÊN 2000-07-21 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

30 NGUYỄN THỊ HUYỀN 2003-04-22 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

31 ĐÀO THỊ PHƯƠNG ANH 2004-06-14 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

32 NGUYỄN THỊ NGÀ 2005-12-05 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

33 NGUYỄN VĂN PHÚC 2001-08-11 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

34 VÕ THỊ BÍCH DUYÊN 2005-05-26 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 
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35 PHẠM THỊ PHƯƠNG 2000-05-26 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

36 PHẠM THỊ TRÀ MY 2004-02-03 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

37 LƯƠNG CẨM TÚ 2004-01-21 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

38 VÕ TẤN ĐẠT 2005-12-16 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

39 TRẦN THỊ MỸ PHÚC 2001-08-01 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

40 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 2004-01-15 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

41 VŨ TIẾN PHÚC 2004-01-17 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

42 NGUYỄN THỊ AN 2004-12-25 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

43 NGUYỄN THỊ DUNG 2004-08-26 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

44 TRÂU VINH TRÍ 2002-08-30 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

45 VÕ THỊ HOÀNG YẾN 2001-10-22 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

46 PHẠM VĂN TUYẾN 2002-09-06 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

47 NGUYỄN HẢI BIÊN 2004-12-12 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

48 ĐẶNG HOÀNG HIẾU 1999-08-15 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

49 LÊ TUẤN VỸ 2004-07-20 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

50 NGUYỄN VĂN TUẤN 2001-04-05 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

51 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 2005-11-12 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

52 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 2004-04-08 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 
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53 ĐOÀN THỊ THẢO 2002-09-04 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

54 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG 2005-08-18 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

55 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 2001-08-02 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

56 PHÙNG THỊ HẰNG 2004-01-02 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

57 HẠNG A CƯỜNG 2004-06-15 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

58 VŨ MINH HIẾU 2000-10-06 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

59 NGUYỄN THỊ NGA 1999-06-05 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

60 NGUYỄN THÚY HÀ 2002-11-18 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

61 VŨ THỊ HOÀI PHƯƠNG 2002-03-11 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

62 TRẦN THỊ THU GIANG 2002-12-03 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

63 NGUYỄN XUÂN TUẤN 2003-09-08 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

64 NGUYỄN TIẾN DŨNG 2004-12-24 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

65 TRIỆU MINH QUỐC 2004-07-06 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

66 HOÀNG CHUNG KIÊN 2005-10-26 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

67 MẰN HOÀNG YẾN 2004-01-02 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

68 TRẦN XUÂN PHÚC 1999-11-08 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

69 NGUYỄN THỊ LAN 2004-04-05 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

70 NGUYỄN THỊ HUYỀN 2003-03-13 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 
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71 TRẦN KHẮC ĐANG 2002-02-21 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

72 VŨ XUÂN VIỆT 2001-04-30 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

73 HOÀNG THỊ HUẾ 2004-10-14 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

74 ĐỖ MINH ANH 2004-05-19 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

75 HÀ THU HẰNG 2005-09-06 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

76 NGUYỄN YẾN NHI 2005-12-24 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

77 ĐÀO MAI PHƯƠNG 2005-08-16 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

78 ĐINH VĂN ĐỨC CƯỜNG 2005-05-25 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

79 GIÁP THỊ THU HÒA 2001-10-24 Nữ 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

80 NGUYỄN HỒNG SƠN 2005-01-19 Nam 
Kỹ thuật CNTT 

ứng dụng 
Chính thức 

 


